
DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP
(Đính kèm Tờ trình số          /TTr-QLHN ngày 09 / 01 / 2026)

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ SÚP LƠ
XANH

97 Trần Khắc Chân, Phường
09, Quận Phú Nhuận, Thành
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn Công thương

2 HỘ KINH DOANH NGÔ TÚ
KHANH

1774/B17 Đường Võ Nguyên
Giáp, Phường Phước Thắng,
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: thịt, cá đông
lạnh Nông nghiệp

3 HỘ KINH DOANH PHAN
THỊ HỒNG HÀ

Thửa đất 4245, Tờ bản đồ
19, Đường KH2, Tổ 7, Khu
phố 1, Phường Thới Hòa,
Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bún tươi Công thương

4 HỘ KINH DOANH TÂM
LIỄU

15 Đường Đồng Khởi,
Phường Vũng Tàu, Thành
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả,
thịt, cá Nông nghiệp

5 HỘ KINH DOANH NGỌC
CUA

988/47/15 Đường 30/4,
Phường 11, Thành phố Vũng
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán cua đồng Nông nghiệp

6

CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN THƯƠNG
MẠI ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP
KHẨU ĐẠI THĂNG

54/12/5 Phan Văn Hớn,
Phường Tân Thới Nhất,
Quận 12, Thành phố Hồ Chí
Minh

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (nước ngọt,
bia, rượu, trái cây khô, trái
cây đóng hộp, thịt, thủy
sản, gia vị)

Công thương

7 HỘ KINH DOANH PHAN
THỊ HƯƠNG

181 Đường Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, Phường 3, Thành phố
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu

Sản xuất bánh kem Công thương

8 HỘ KINH DOANH TRẦN
THỊ HUẾ

1547/5 Đường 30/4, Phường
12, Thành phố Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sản xuất rượu thủ công Công thương

9 HỘ KINH DOANH LAN
VŨNG TÀU

73 Đường Triệu Việt Vương,
Phường 4, Thành phố Vũng
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán thủy hải sản Nông nghiệp

10 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH HOÀNG VŨ

916 Đường 30/4, Phường
Phước Thắng, Thành phố Hồ
Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ
bột

Công thương

11 HỘ KINH DOANH PHÙNG
VĂN PHÚ

Khu cá thịt, chợ Vũng Tàu,
Phường Thắng Tam, Thành
phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu

Mua bán cá Nông nghiệp

12 HỘ KINH DOANH BÁNH
KEM VINH THÚY

197/22 Đường Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, Phường 3, Thành phố
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu

Sản xuất các loại bánh từ
bột Công thương

13 HỘ KINH DOANH TRẦN
VĂN DƯỠNG 1959

Quầy E32 khu cá thịt chợ
Vũng Tàu, Phường Thắng
Tam, Thành phố Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kinh doanh thủy hải sản Nông nghiệp

14 HỘ KINH DOANH CAO THỊ
BÍCH THỊNH

Quầy B83, B85, B87, F01,
B81, A86, Khu B, chợ Vũng
Tàu, Phường Thắng Tam,
Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán: rau, củ, quả, dưa
chua, mắm, thực phẩm
tươi sông các loại

Nông nghiệp

15
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ DIỄM
PHƯƠNG

Kiốt số 6 Đường Lê Quý
Đôn, Phường Vũng Tàu,
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán trái cây Nông nghiệp

16
HỘ KINH DOANH
TRƯƠNG THỊ THANH
PHƯỢNG

Sạp số 823-825-827, Chợ
Phường 1, Phường Vũng
Tàu, Thành phố Hồ Chí
Minh

Mua bán gạo Nông nghiệp

17 HỘ KINH DOANH LÊ ANH
QUỐC

34/2/2 Đường Nguyễn Bỉnh
Khiêm, Phường Vũng Tàu,
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn hải sản khô, sơ
chế nhỏ lẻ thủy sản Nông nghiệp

18 HỘ KINH DOANH BÁCH
VIÊN

81/41 Hồ Văn Huê, Phường
09, Quận Phú Nhuận, Thành
phố Hồ Chí Minh

Chế biến sữa và các sản
phẩm từ sứa (kem) Công thương

19 HỘ KINH DOANH ĐOÀN
MINH HIẾU

Số 64, đường Trung An, tổ 6,
ấp Hội Thạnh, Xã Trung An,
Huyện Củ Chi

Bảo quản, làm lạnh sữa bò
tươi nguyên liệu Nông nghiệp

20 HỘ KINH DOANH THỰC
PHẨM TRƯỜNG PHÁT

47/3 Hòa Bình, Phường Tân
Phú

Bán buôn thịt, các sản
phẩm từ thịt, thủy hải sản,
rau, củ, quả

Nông nghiệp

21 HỘ KINH DOANH - MAI
VĂN THẮNG

284/73/21E Đường Lý
Thường Kiệt, Phường Diên
Hồng

Bán lẻ hải sản Nông nghiệp

22 HỘ KINH DOANH TRẦN
THỊ THANH THÚY

Số 331 đường Trung An, Ấp
An Bình, Xã Bình Mỹ

Dịch vụ trung chuyển và
bảo quản sữa bò tươi

Nông nghiệp

23 HỘ KINH DOANH TRẦN
VĂN SON

3/6 KP22, Phường Trung Mỹ
Tây

Dịch vụ trung chuyển và
bảo quản sữa bò tươi

Nông nghiệp

24 HỘ KINH DOANH LÂM
VĂN LƯỚT

154/37A Lâm Thị Hố, Tổ 5,
Khu phố 11, Phường Trung
Mỹ Tây

Bán lẻ thịt gia súc, gia
cầm Nông nghiệp

25
HỘ KINH DOANH VỰA
HẢI SẢN TƯƠI SẠCH
QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG

40/13A Tân Thanh, Phường
Tân Phú Kinh doanh hải sản Nông nghiệp

26

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN MÂY VÀNG
- KHO CHỨA HÀNG

3A đường số 34, Phường Tân
Hưng

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (rượu vang) Công thương

27 CÔNG TY TNHH KIM VÂN
PHÁT

1135/15/8 Huỳnh Tấn Phát,
Phường Phú Thuận

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (bánh, nước
giải khát...)

Công thương

28 HỘ KINH DOANH HƯƠNG
THƠM

135 Nhật Tảo, Phường Diên
Hồng

Sản xuất bánh mì Công thương

29 HỘ KINH DOANH - TƯ
BÌNH

Số 2/4 đường 151, ấp 6B, Xã
Bình Mỹ

Sản xuất bánh kẹo (sản
xuất kẹo me đường)

Công thương

30 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ LỢI

158/27 đường Phạm Hồng
Thái, Phường Tam Thắng,
TPHCM

Bán: thịt gà, thịt vịt Nông nghiệp

31 CÔNG TY CỔ PHẦN
NOSAFOOD

E4/20 Nguyễn Hữu Trí, Thị
trấn Tân Túc, huyện Bình
Chánh, TPHCM

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (Rong biển
nấu canh, Rong biển nấu
canh cắt sẵn, cà chua cô
đặc, cải tứ xuyên cay, cải
tứ xuyên giòn, cốt cô đặc
lẩu cà chua tứ xuyên, cốt
cô đặc lẩu hầm xương tứ
xuyên, cốt cô đặc lẩu tứ
xuyên, Okenki wasabi)

Nông nghiệp

32
HỘ KINH DOANH CỬA
HÀNG HEO SẠCH CƯƠNG
TRANG

901 đường Lê Văn Lương,
ấp 78, xã Nhà Bè, TPHCM Bán lẻ thịt heo Nông nghiệp

33 HỘ KINH DOANH TRẦN
GIA HẬU

Sạp 609-610, Khu III chợ Bà
Chiểu, Phường 1, quận Bình
Thạnh, TPHCM

Bán lẻ: đậu xanh, đậu
phộng, tiêu, đường, bột
ngọt, táo tàu, nước tương,
nước mắm, tương ớt

Nông nghiệp

34 CÔNG TY CỔ PHẦN
NOSAFOOD

E4/20 Nguyễn Hữu Trí, Thị
trấn Tân Túc, huyện Bình
Chánh, TPHCM

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (Mì somen, mì
Udon, Mì Soba, Mì trứng)

Công thương

35 CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ LP FOOD

Số 29 Đường số 1 (khu nhà ở
Đồng Danh), Xã Vĩnh Lộc

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (chế biến từ
rau, củ, quả, thịt, thủy sản)

Nông nghiệp

36 HỘ KINH DOANH TRẦN
THỊ HÀ

Sạp BP89, Chợ Hoàng Hoa
Thám, Phường 13, quận Tân
Bình (nay là phường Tân
Bình, TPHCM)

Mua bán rau Nông nghiệp

37 HỘ KINH DOANH BẢO
LÂM

35/6 Nguyễn Tư Giản,
Phường An Hội Tây,

Tp.HCM

gia công đóng gói và bán
bánh, mứt, kẹo Công thương

38 HỘ KINH DOANH AN
PHÁT 1

174/33/28-174/33/D35
Nguyễn Tư Giản, Phường An

Hội Tây, Tp.HCM
sản xuất bánh bao Công thương

39 HỘ KINH DOANH KIM
HƯƠNG

9/16 Ấp 10, xã Tân Quý Tây,
huyện Bình Chánh (nay là xã
Vĩnh Lộc, TPHCM)

Bán lẻ các sản phẩm từ
thịt gia sucsm gia cầm làm
sẵn

Nông nghiệp

40 HỘ KINH DOANH HẢI
HÀO

252/2 Lê Đức Anh, Phường
Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

bán lẻ các sản phẩm chế
biến từ thịt gia súc, gia
cầm và thủy hải sản

Nông nghiệp

41 HỘ KINH DOANH KHÁNH
BÁN BÁNH

Thửa đất số 1986, tờ bản đồ,
lô A52-B25, P2, D3, Tổ 11,
khu phố Bàu Bàng, Thị Trấn
Lai Uyên, tỉnh Bình Dương
(Nay là xã Bàu Bàng
TPHCM)

Sản xuất bánh mì, bánh
kem Công thương

42 HỘ KINH DOANH HUỲNH
THÁI QUỐC 1993

B7/31C Ấp 14, xã Vĩnh Lộc Sản xuất hủ tiếu Công thương

43 HỘ KINH DOANH HUỲNH
THÁI TRỊ 1996

B7/31B Ấp 14, xã Vĩnh Lộc Sản xuất hủ tiếu Công thương

44 HỘ KINH DOANH VÕ
HOÀNG DANH

Số 33/3, đường Nguyễn Thị
Sạnh, ấp 6, xã Củ Chi

Sản xuất bánh kẹo Công thương

45 HỘ KINH DOANH PHẠM
NGỌC LÒNG

Sạp 1G, Chợ Phùng Hưng,
Phường Chợ Lớn, Thành phố
Hồ Chí Minh

Bán cá Nông nghiệp

46
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ
KINH DOANH HẢI SẢN
HUỲNH THỊ LẮM

03 Nguyễn Văn Trỗi, Tổ 11,
Khu phố 7 Phước Hưng,
Phường Bà Rịa, Thành phố
Hồ Chí Minh

Kinh doanh hải sản Nông nghiệp

47 HỘ KINH DOANH -
HUYNH ĐỆ

Số 1 Đường Hiệp Bình, Khu
phố 69, Phường Hiệp Bình,
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thịt gà, vịt Nông nghiệp

48 HỘ KINH DOANH KEM
NEWZEALAND VIỆT NAM

Lô B1-K16, Tầng B1, TTTM
Vincom, Tòa nhà Vincom
Center Landmark81, 722
Điện Biên Phủ, Phường 22,
Quận Bình Thạnh

Bán kem Công thương

49 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH LÂM PHÁT

191 Điện Biên Phủ, Phường
Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí
Minh

Sản xuất các loại bánh từ
bột Công thương

50 HỘ KINH DOANH HOÀNG
QUỐC HÙNG

3334 Khu phố 6 Phước
Nguyên, Phường Bà Rịa

Sản xuất: bún, bánh phở,
bánh canh

Công thương

51 HỘ KINH DOANH VŨ
HOÀNG THANH ĐIỂN

139 Đường Thái Văn Lung,
Phường Bà Rịa, Thành phố
Hồ Chí Minh

Sản xuất bún Công thương

52 HỘ KINH DOANH VÕ VĂN
TÈO EM

Sạp H1 - 181 Chợ đầu mối
nông sản thực phẩm Bình
Điền, Phường Bình Đông,
Thành phố Hồ Chí Minh

(Sạp H1 - 181 Chợ đầu mối
nông sản thực phẩm Bình
Điền, Phường 7, Quận 8,
Thành phố Hồ Chí Minh )

Bán buôn thịt heo Nông nghiệp

53 HỘ KINH DOANH BẢY
GÁI

B2-019 Chợ đầu mối nông
sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành
phố Hồ Chí Minh (B2-019
Chợ đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, Phường 7,
Quận 8, Thành phố Hồ Chí

Minh )

Mua bán: rau, củ, quả Nông nghiệp

54 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN VĂN KHIÊM BĐ

F3-019 Chợ đầu mối nông
sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành

phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thủy hải sản Nông nghiệp

55 HỘ KINH DOANH HẰNG
VT

Tổ 19, Ấp Hải Bình, Xã
Long Hải, Thành phố Hồ Chí

Minh
Bán buôn hải sản Nông nghiệp

56 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ THÚY LOAN

B1-096 Chợ đầu mối nông
sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành
phố Hồ Chí Minh (B1-096
Chợ đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, Phường 7,
Quận 8, Thành phố Hồ Chí

Minh)

Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

57 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THANH THÚY

K1-014 + K1-015 Chợ đầu
mối nông sản thực phẩm
Bình Điền, Phường Bình
Đông, Thành phố Hồ Chí

Minh (K1-014 + K1-015 Chợ
đầu mối nông sản thực phẩm
Bình Điền, Phường 7, Quận
8, Thành phố Hồ Chí Minh)

Mua bán khô mực, khô tạp
(khô cá đuối, khô cá chỉ
vàng)

Nông nghiệp

58 HỘ KINH DOANH GẠO
THÁI HÙNG 5

765 đường Bình Giã, Phường
Rạch Dừa, Thành phố Hồ

Chí Minh
Mua bán gạo Nông nghiệp

59 HỘ KINH DOANH GẠO
THÁI HÙNG

7C đường Trần Anh Tông,
Phường Rạch Dừa, Thành

phố Hồ Chí Minh (7C đường
Trần Anh Tông, Phường

Thắng Nhất, thành phố Vũng
Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Mua bán gạo Nông nghiệp

60 HỘ KINH DOANH GẠO
THÁI HÙNG 1

7C đường Trần Anh Tông,
Phường Rạch Dừa, Thành

phố Hồ Chí Minh (7C đường
Trần Anh Tông, Phường

Thắng Nhất, thành phố Vũng
Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Mua bán gạo Nông nghiệp

61 HỘ KINH DOANH GẠO
THÁI HÙNG H2

1003D đường Bình Giã,
Phường Rạch Dừa, Thành

phố Hồ Chí Minh
Mua bán gạo Nông nghiệp

62
CÔNG TY TNHH

NORTHERN STAR FOOD
VIỆT NAM

74/6 Nguyễn Thái Sơn,
Phường Hạnh Thông, Thành

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (thủy hải sản
đông lạnh bao gói sẵn)

Nông nghiệp

63 HỘ KINH DOANH CUA
SUA

Số 20 Đường số 4 Khu dân
cư Bến Lức, Phường Bình
Đông, Thành phố Hồ Chí

Minh

Kinh doanh thủy sản Nông nghiệp

64 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ BA

H1-206 Chợ đầu mối nông
sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành
phố Hồ Chí Minh (H1-206
Chợ đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, Phường 7,
Quận 8, Thành phố Hồ Chí

Minh)

Mua bán thịt heo Nông nghiệp

65 HỘ KINH DOANH PHỤNG -
HỒNG

F2 - 061+063 Chợ đầu mối
NSTP Bình Điền, Phường
Bình Đông, Thành phố Hồ

Chí Minh (F2 - 061+063 Chợ
đầu mối NSTP Bình Điền,
Phường 7, Quận 8, Thành

phố Hồ Chí Minh)

Kinh doanh cá biển Nông nghiệp

66 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN VĂN HÙNG

B3-112 Chợ đầu mối NSTP
Bình Điền, Phường Bình
Đông, Thành phố Hồ Chí

Minh (B3-112 Chợ đầu mối
NSTP Bình Điền, Phường 7,
Quận 8, Thành phố Hồ Chí

Minh)

Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

67 HỘ KINH DOANH NGÔ
XUÂN TOÀN

D1-022+D1-024 Chợ đầu
mối nông sản thực phẩm
Bình Điền, Phường Bình
Đông, Thành phố Hồ Chí

Minh

Bán buôn thủy hải sản
tươi sống, tôm Nông nghiệp

68 HỘ KINH DOANH THỰC
PHẨM PHAN THỊ THU

185/119B Phó Cơ Điều,
Phường Minh Phụng, Thành

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thịt và các sản
phẩm từ thịt, thủy sản, rau
củ quả, trứng

Nông nghiệp

69 CÔNG TY TNHH TRE
HOÀNG KIM

315 Đường 30/4, Phường
Rạch Dừa, Thành phố Hồ

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (bao gồm sữa
dạng lỏng, sữa bột, sữa
đặc, sữa chua, và các sản
phẩm khác từ sữa)

Công thương

70 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH MIRA

12Q Đường CN1, Phường
Tây Thạnh, Thành phố Hồ

Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ
bột Công thương

71

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN BÁCH HÓA
SÀI GÒN CO.OP –

CO.OPSMILE 149E ĐỘI
CUNG

149E Đội Cung, Phường
Bình Thới, Thành phố Hồ

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (Bánh, kẹo,
nước giải khát, bia)

Công thương

72 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH KEM ANH TÚ

38 Phan Văn Hớn, Ấp 3, Xã
Xuân Thới Thượng, Huyện

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí
Minh

Sản xuất bánh mì Công thương

73
CHI NHÁNH CÔNG TY
TNHH BOUTIQUE BRAND
COLLECTIVE

Số 08 Lê Văn Miến, Phường
An Khánh

Phân phối các loại rượu,
các loại đồ uống đã lên
men và đồ uống không
chứa cồn khác; các loại
rượu mạnh, rượu mùi và
đồ uống có rượu khác có
nhãn hiệu thuộc công ty
TNHH Boutique Brand
Collective theo quy định
của pháp luật

Công Thương

74
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
SỐ 9 - CÔNG TY TNHH
SƠN ĐÔNG ĐÀO

18A1 đường Tăng Nhơn
Phú, Phường Phước Long

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn: bánh, kẹo,
đường, sữa, kem, nước
đóng chai, đóng lon, siro,
mứt, đồ khô

Công Thương

75 HỘ KINH DOANH CHUNG
LỢI HƯNG

A7/13s1, Ấp 5, xã Tân Vĩnh
Lộc, Thành phố Hồ Chí
Minh

Sản xuất bún khô Công Thương

76 HỘ KINH DOANH MỸ LAN

Sạp A11,F1,D18 Chợ Đầu
mối Nông sản thực phẩm
Hóc Môn, Ấp Mỹ Hòa 4, xã
Xuân Thới Đông, huyện Hóc
Môn, Thành phố Hồ Chí
Minh

Mua bán trái cây, rau, củ,
quả Nông nghiệp

77 HỘ KINH DOANH HỒNG
CƯỜNG

Sạp P9C Chợ Đầu mối Nông
sản thực phẩm Hóc Môn, Ấp
48, Xã Xuân Thới Sơn,
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thịt và các sản
phẩm từ thịt Nông nghiệp

78 HỘ KINH DOANH LỘC
KIỀU 2

Sạp F10 Chợ Đầu mối Nông
sản thực phẩm Hóc Môn, Ấp
Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới
Đông, huyện Hóc Môn,
Thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán rau củ quả Nông nghiệp

79 HỘ KINH DOANH XINH

Sạp D36 Chợ Đầu mối Nông
sản thực phẩm Hóc Môn, Ấp
Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới
Đông, huyện Hóc Môn,
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán rau củ quả Nông nghiệp

80 HỘ KINH DOANH CỬA
HÀNG PHI LONG

517 Huỳnh Tấn Phát, phường
Tân Thuận

Bán cà phê hạt, cà phê bột,
chè

Nông nghiệp

81 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ
KINH DOANH PHI LONG

22 Nguyễn Thị Tần, phường
Chánh Hưng

Mua bán trà, cà phê Nông nghiệp

82 HỘ KINH DOANH ĐAN
THANH

2683A/33 Phạm Thế Hiển,
Phường 7, Quận 8, Thành
phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh tráng Công Thương

83 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH PHƯƠNG BÍCH

Tổ 15, ấp Phước Thọ, Xã
Long Hải, Thành phố Hồ Chí
Minh

Sản xuất và bán lẻ bánh
kem, bánh ngọt Công Thương

84 HỘ KINH DOANH TÂM
NGUYÊN

F14, Tổ 12, Ấp Phước Lợi,
Xã Long Hải, Thành phố Hồ
Chí Minh

Bán lẻ bánh kem Công Thương

85 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN VĂN THẮNG

K26, Tổ 3, ấp Phước Hương,
Xã Long Hải, Thành phố Hồ
Chí Minh

Bán lẻ hải sản Nông nghiệp

86 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

Số B3-095 Chợ đầu mối
nông sản thực phẩm Bình
Điền, Phường Bình Đông,
Thành phố Hồ Chí Minh (B3-
095 Chợ đầu mối nông sản
thực phẩm Bình Điền,
Phường 7, Quận 8, Thành
phố Hồ Chí Minh)

Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

87 HỘ KINH DOANH PHẠM
PHÚ QUÍ

Số B1 - 125 Chợ đầu mối
nông sản thực phẩm Bình
Điền, Phường Bình Đông,
Thành phố Hồ Chí Minh (Số
B1 - 125 Chợ đầu mối nông
sản thực phẩm Bình Điền,
Phường 7, Quận 8, Thành
phố Hồ Chí Minh)

Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

88 HỘ KINH DOANH PHÙNG
THỊ HỘI

B4 - 050 Chợ đầu mối nông
sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành
phố Hồ Chí Minh (B4 - 050
Chợ đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, Phường 7,
Quận 8, Thành phố Hồ Chí
Minh)

Bán buôn rau, củ, quả Nông nghiệp

89 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THANH TÂM

K2-054 + K2-026 Chợ đầu
mối nông sản thực phẩm
Bình Điền, Phường Bình
Đông, Thành phố Hồ Chí
Minh (B4 - 050 Chợ đầu mối
nông sản thực phẩm Bình
Điền, Phường 7, Quận 8,
Thành phố Hồ Chí Minh)

Mua bán mắm Nông nghiệp

90 HỘ KINH DOANH TRẦN
THỊ CẨM THÚY

F2-061 Chợ đầu mối nông
sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành
phố Hồ Chí Minh (F2-061
Chợ đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, Phường 7,
Quận 8, Thành phố Hồ Chí
Minh)

Bán buôn thủy hải sản Nông nghiệp

91 HỘ KINH DOANH HOÀNG
MINH TÚ

F3-027 Chợ đầu mối nông
sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành
phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thủy hải sản Nông nghiệp

92 HỘ KINH DOANH TẠ BÍCH
PHƯỢNG

H1 - 165 Chợ đầu mối nông
sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành
phố Hồ Chí Minh (H1 - 165
Chợ đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, Phường 7,
Quận 8, Thành phố Hồ Chí
Minh)

Bán buôn thịt heo Nông nghiệp

93 HỘ KINH DOANH ĐẶNG
VĂN TÙNG

B3-116 Chợ đầu mối nông
sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành
phố Hồ Chí Minh (B3-116
Chợ đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, Phường 7,
Quận 8, Thành phố Hồ Chí
Minh)

Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

94 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ THÚY LOAN

B1-096 Chợ đầu mối nông
sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành
phố Hồ Chí Minh (B1-096
Chợ đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, Phường 7,
Quận 8, Thành phố Hồ Chí
Minh)

Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

95 HỘ KINH DOANH TRẦN
THỊ NHUNG

Số K2 -033 Chợ đầu mối
nông sản thực phẩm Bình
Điền, Phường Bình Đông,
Thành phố Hồ Chí Minh (Số
K2 -033 Chợ đầu mối nông
sản thực phẩm Bình Điền,
Phường 7, Quận 8, Thành
phố Hồ Chí Minh)

Mua bán khô tạp (khô cá
sặc, khô cá tra, khô cá
cơm)

Nông nghiệp

96 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THÀNH CÔNG

Số 13/9B, đường số 18, ấp
Hậu, xã Củ Chi

Sản xuất và kinh doanh:
hủ tiếu, bánh canh

Công Thương

97
HỘ KINH DOANH "SỮA
CHUA DẺO NHÀ LÀM
NHƯ NGUYỄN"

Số H14, ấp Long Bình, xã
Long Điền

Chế biên sữa và các sản
phẩm từ sữa (sản xuất sữa
chua, bánh plan, trà sữa)

Công Thương

98 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH HƯNG PHÁT

153A Nguyễn Xí, Phường
Bình Thạnh (153A Nguyễn
Xí, Phường 26, quận Bình
Thạnh)

Bán bánh kem, bánh ngọt Công Thương

99 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH QUỲNH ANH

802 Kha Vạn Cân, Khu phố
5, phường Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh (802 Kha
Vạn Cân, Khu phố 5, phường
Linh Đông, Thành phố Thủ
Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh)

Sản xuất và bán bánh kem,
bánh ngọt Công Thương

100 HỘ KINH DOANH KIM
HƯƠNG

9/16 Ấp 10, xã Tân Quý Tây,
huyện Bình Chánh (nay là xã
Vĩnh Lộc, TPHCM)

Bán lẻ các sản phẩm từ
thịt gia súc gia cầm làm
sẵn

Nông nghiệp

TỔNG CỘNG 100 HỒ SƠ
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